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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
KHOA: MT&TK 
 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học kỳ 232, năm học 2023 - 2024 

 
Mã học phần: 71ELE140022 
Tên học phần: Thiết kế Portfolio 
Mã nhóm lớp học phần: 232_71ELE140022_01, 02 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 10 ngày (được tính từ ngày kết thúc môn học) 
Hình thức thi: Sổ thiết kế 
Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu):  
- Sinh viên nộp bản in cho GVHD; bản mềm, định dạng .doc hoặc .pdf lên các hệ thống 
online Elearning/ CTE 
 

Đề bài: Sinh viên thực hiện hoàn chỉnh 01 quyển thiết kế Porfolio theo cá nhân. 

Hướng dẫn sinh viên trình bày: In ấn đóng quyển theo định dạng photobook, có dàn trang 
hình ảnh và nội dung theo bố cục layout thống nhất với nhau 
 

Tiêu chí chấm điểm và thang điểm (Rubric): RUBRIC ĐÁNH GIÁ PORFOLIO IN ẤN  

Tiêu chí  
Trọng số 

(%) 
Tốt Từ 8 – 

10 đ  
Khá  

Từ 6 – dưới 8 đ  
Trung bình Từ 4 

– dưới 6 đ  
Yếu 

dưới 4 
đ  

Ứng dụng 
được các  

nguyên lý tạo 
hình và nghệ  

thuật chữ 
trong thiết kế 

CV  

20% 

- Có giá trị thẩm 
mỹ cao và có tính 
mới  

- Font, size chữ 
hợp lí  

- Bố cục đẹp  

- Có giá trị thẩm 
mỹ cao nhưng 
chưa thật sự 
mới  

- Font, size chữ 
hợp lí  

- Bố cục còn vài 
lỗi nhỏ  

- Có giá trị thẩm 
mỹ đạt, chưa có 
nhiều tính mới  

- Font, size chữ 
hợp lí  

- Bố cục còn vài 
lỗi nhỏ  

- Thiếu thẩm 
mỹ  

Thiết kế được 
porfolio bản 

in  
30% 

- Nội dung đầy đủ, 
hợp lí, hay  

- Hình ảnh phù 
hợp, chất lượng 
hình cao  

- Không sai chính 
tả  

- Có thể hiện quan 
điểm/ dự án riêng  

- Nội dung đầy 
đủ, còn vài chỗ 
chưa hợp lí.  

- Hình ảnh có 
chất lượng hình 
cao  

- Không sai chính 
tả  

- Chưa hiện quan 
điểm/ dự án 
riêng  

- Hình ảnh có chất 
lượng khá  

- Còn lỗi sai chính 
tả  

- Chưa hiện quan 
điểm/ dự án riêng  

- Chưa thiết 
kế được  
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Kĩ năng diễn 
họa bằng các 
phần mềm 2D 

tốt  
20% 

- Mô hình hoàn 
chỉnh, tinh tế  

- Mô hình còn 1-
2 lỗi nhỏ  

- Mô hình còn 
nhiều lỗi nhỏ  

- Mô hình 
không có  

Kĩ năng hoàn 
chỉnh in ấn 

tốt  
20% 

- Xuất được file in 
ấn  

- Đóng cuốn tốt, 
hình ảnh bên 
trong không bị lỗi 
do chừa trang.  

- Xuất được file 
in ấn  

- Đóng cuốn khá 
tốt, hình ảnh 
bên trong không 
bị lỗi do chừa 
trang  

- Xuất được file in 
ấn  

- Đóng cuốn có 
hình ảnh bên trong 
không bị lỗi do 
chừa trang không 
đạt  

- Không xuất 
được file in 
ấn  

SV cần tôn 
trọng bản  

quyền, không   
thiết kế giống 

mẫu đã có  

10% 
- Các phương án & 

phác thảo có tính 
mới hoàn toàn  

- Còn giống thiết 
kế khác (ít)  

- Khá giống thiết kế 
khác  

- Giống thiết 
kế khác ở 
mức độ cao  

    
Ngày biên soạn:  
Giảng viên biên soạn đề thi: ThS. Ngô Thị Thúy Anh  

 
Ngày kiểm duyệt:  

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. Đỗ Anh Tuấn 
 
Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf. 
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